
Phụ lục số 08

Nam Nữ

1 Nguyễn Thị Thúy An 28/3/2000 Kinh Đồng Tháp
Ấp Phước Tiền, xã Thường Phước, 

tỉnh Đồng Tháp
087300002596 0848088909

2 Trần Thanh Bảo 02/10/2003 Kinh Đồng Tháp
Số 27 Hoàng Việt, P. Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp
082203014025 0772618397

3 Nguyễn Thanh Cần 09/8/1996 Kinh Đồng Tháp
Ấp Hòa Quới, xã Tân Nhuận 

Đông, tỉnh Đồng Tháp
087096006579 0939313716

4 Võ Thành Công 20/3/2001 Kinh Đồng Tháp
Tổ 12, ấp Tân Hòa 2, xã Phú Hựu, 

tỉnh Đồng Tháp
087201004995 0337160921

5 Trần Kim Cúc 17/6/1999 Kinh Đồng Tháp
Ấp Đăng Phong, xã Lương Hòa 

Lạc, tỉnh Đồng Tháp
082199011700 0333208017

6 Võ Lê Bảo Châu 06/9/1997 Kinh Đồng Tháp
Ấp Mỹ An 4, xã Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp
087197012563 0946967824

Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Số căn cước công 

dân
Số điện thoại

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
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7 Phạm Thị Hồng Doanh 21/5/2000 Kinh Đồng Tháp
Ấp Mỹ Lợi, xã Tân Phước 3, tỉnh 

Đồng Tháp
082300004563 0907865928

8 Trần Thị Mỹ Dung 25/4/1996 Kinh Đồng Tháp
Tổ 4, ấp Phú Hòa, xã Cái Bè, tỉnh 

Đồng Tháp
082196016014 0767757692

9 Phan Thị Thùy Dung 05/12/2001 Kinh An Giang
Ấp Bình Thạnh, xã Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp
087301015127 0336006650

10 Nguyễn Thanh Duy 14/01/2001 Kinh Đồng Tháp
Tổ 18, Ấp Tân Phú, xã Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp
082201009825 0326751409

11 Nguyễn Thị Kim Duyên 14/10/2000 Kinh An Giang
Khóm An Tài, Phường An Bình, 

tỉnh Đống Tháp
091300012497 0822565056

12 Võ Kỳ Duyên 09/10/2003 Kinh Đồng Tháp
Ấp Thân Bình, xã Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp
082303005220 0846026479

13 Nguyễn Tấn Đạt 16/7/2002 Kinh Hà Nội
215A Nguyễn Thị Thập, P. Đạo 

Thạnh, tỉnh Đồng Tháp
082202001785 0964315438

14
Nguyễn Thị Hương 

Giang
15/01/1999 Kinh Đồng Tháp

Ấp Bình Đức, xã Bình Phú, tỉnh 

Đồng Tháp
082199001875 0963625358

15 Nguyễn Ngọc Trúc Giang 26/10/2003 Kinh Đồng Tháp
138 Phùng Khắc Khoan, phường 

Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp
087303002330 0932891060
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16 Nguyễn Ngọc Hân 09/7/2003 Kinh Đồng Tháp
Ấp Ba, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng 

Tháp
082303013059 0916360096

17 Lê Thị Ngọc Hân 01/10/2002 Kinh Đồng Tháp
Tổ 11, ấp Hòa Hảo, xã Cái Bè,

 tỉnh Đồng Tháp
082302007504 0366178386

18 Trần Mai Phúc Hiền 08/5/2002 Kinh Đồng Tháp
Khu phố Mỹ Phú, phường Cai 

Lậy, tỉnh Đồng Tháp
082302002197 0366910595

19 Lê Nguyễn Hoàng Huy 13/7/2001 Kinh Đồng Tháp
Ấp 3, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng 

Tháp
082201010500 0326379797

20 Lê Thị Như Huỳnh 14/8/1999 Kinh Đồng Tháp
Ấp Hưng Lợi Đông, xã Tân Khánh 

Trung, tỉnh Đồng Tháp
087199005784 0768893390

21 Nguyễn Thị Lan Hương 25/10/2000 Kinh Đồng Tháp
Ấp Hưng Hòa, xã Vĩnh Hựu, tỉnh 

Đồng Tháp
082300008366 0944396602

22 Trần Thị Quế Hương 20/6/2002 Kinh Đồng Tháp
367/9, tổ 9, KP. Mỹ Lương, P. Mỹ 

Phong, tỉnh Đồng Tháp
082302006427 0354991433

23 Lý Ngọc Kiều 10/4/2000 Kinh Đồng Tháp

1/107/12 Phạm Ngọc Thạch, khóm 

Hòa Khánh, P. Sa Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp

087300001379 0774876078

24 Nguyễn Dương Khang 29/11/2003 Kinh Đồng Tháp

252/3/1 Nguyễn Công Bằng, KP4, 

Phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng 

Tháp

082203012762 0852835648
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25 Lê Ngọc Vân Khánh 28/9/2002 Kinh Đồng Tháp
Ấp Hưng Lợi Tây, Xã Tân Khánh 

Trung, tỉnh Đồng Tháp
087302002459 0814121369

26 Trần Đăng Khoa 06/02/1996 Kinh Đồng Tháp
Tổ 14, khóm Đông Bình, P. Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
087096006260 0523912115

27 Nguyễn Thị Ngọc Lan 21/02/1998 Đồng Tháp
Ấp Tây, xã Long Định, tỉnh Đồng 

Tháp
082198009439 0838333398

28 Nguyễn Thị Xuân Lan 10/02/2002 Kinh Đồng Tháp

Ấp Bình Hòa Long, 

xã Đồng Sơn,

 tỉnh Đồng Tháp

082302010294 0363867178

29 Phạm Tống Khánh Linh 06/10/2003 Kinh Đồng Tháp

181 Lê Lợi, tổ 30, khóm 7, 

phường Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

087303017129 0925776272

30 Thái Thị Mỹ Linh 18/5/2000 Kinh Đồng Tháp
Tổ 2, ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ 

Thọ, tỉnh Đồng Tháp
087300009318 0773788445

31 Đỗ Minh Luân 13/02/2002 Kinh Đồng Tháp
Tổ 32, ấp Bình Linh, xã Mỹ Hiệp, 

tỉnh Đồng Tháp
087202009139 0704900849

32 Tô Hữu Luân 13/9/2002 Kinh Đồng Tháp
Ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa 

Lạc, tỉnh Đồng Tháp
082202006940 0949230940

33
Nguyễn Dương Phương 

Mai
19/7/2003 Kinh Đồng Tháp

Số 362, tổ 16, ấp Lương Phú A, xã 

Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp
082303008331 0859215291
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34 Nguyễn Trúc Mai 25/6/2001 Kinh Đồng Tháp
Ấp Mỹ An 4, xã Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp
082301005057 0354409046

35 Nguyễn Hoàng Anh Mẫn 03/04/2002 Kinh Đồng Tháp
Ấp An Ninh, xã Tân Nhuận Đông, 

tỉnh Đồng Tháp
087202006279 0333517870

36 Võ Thị Trà My 08/3/2002 Kinh Đồng Tháp
Số 152, tổ 6, ấp 5b, xã Bình Hàng 

Trung, tỉnh Đồng Tháp
087302013973 0342837417

37 Chế Hoàng Nam 11/8/2003 Kinh Đồng Tháp
306/3 ấp Hòa Bình, xã Hòa Long, 

tỉnh Đồng Tháp
087203001697 0368281942

38 Huỳnh Thị Kim Ngân 04/7/2000 Kinh Đồng Tháp
ấp Long Thới A, xã Long Phú 

Thuận, tỉnh Đồng Tháp
087300010819 0913818096

39 Mai Thị Kim Ngân 04/8/2003 Kinh Đồng Tháp
Tổ 13, ấp 1, xã Thanh Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp
082303015127 0386182487

40 Lê Ngọc Yến Ngân 19/3/2002 Kinh Đồng Tháp
Ấp Mỹ Hòa, xã Hội Cư, tỉnh Đồng 

Tháp
082302011108 0356847492

41 Nguyễn Hiếu Nghĩa 31/7/2000 Kinh Đồng Tháp
Ấp Tân Hưng Đông, xã Tân Phước 

2, tỉnh Đồng Tháp
082200005108 0837770119

42 Trần Thị Kim Ngọc 24/8/2003 Kinh Đồng Tháp
Ấp Chòm Xoài, xã Thường Phước, 

tỉnh Đồng Tháp
087303001183 0862445862
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43 Trần Minh Ngọc 03/01/1997 Kinh Đồng Tháp
36/44 Trương Định,  phường Mỹ 

Tho, tỉnh Đồng Tháp
082197010833 0397918256

44 Đặng Thị Tú Nhi 06/11/2003 Kinh Tây Ninh
ấp Phú Lợi, xã Mỹ Thành, tỉnh 

Đồng Tháp
080303002360 0373681697

45 Nguyễn Thị Yến Nhi 28/10/2002 Kinh Đồng Tháp
204B, ấp 5, xã Hòa Long, tỉnh 

Đồng Tháp
087302005133 0845222535

46
Phạm Nguyễn Hồng 

Nhung
04/6/2001 Kinh Đồng Tháp

Khóm 4, phường Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp
087301012173 0912505281

47 Phạm Thị Thùy Nhung 27/5/2001 Kinh Quảng Trị
KP. Kim Liên, phường Gò Công, 

tỉnh Đồng Tháp
044301004210 0975376294

48 Đinh Trần Nữ Ngọc Như 03/01/2001 Kinh Đồng Tháp
Tổ 5, ấp 1, xã Bình Hàng Trung, 

tỉnh Đồng Tháp
087301009527 0939531735

49 Ngô Khả Như 05/7/1996 Kinh Đồng Tháp
Số 72, khóm Tân An, phường Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp
087196011047 0939573417

50 Nguyễn Bá Quân 03/4/2003 Kinh Đồng Tháp
Ấp Phú Điền, xã Thanh Mỹ, tỉnh 

Đồng Tháp
087203008855 0344825961

51 Lê Ngọc Cẩm Quỳnh 19/11/2003 Kinh Đồng Tháp
401D, tổ 20, ấp 4, xã Cái Bè, tỉnh 

Đồng Tháp
082303001018 0855224480
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52 Trương Thị Thu Sương 20/8/2002 Kinh Đồng Tháp
Số 96, Khu phố 10, phường Trung 

An, tỉnh Đồng Tháp
082302013263 0329031558

53 Võ Minh Nhật Tiên 02/4/2000 Kinh Đồng Tháp
332, tổ 14 ấp Điền Thạnh, xã Chợ 

Gạo, tỉnh Đồng Tháp
082300014165 0365108076

54 Lê Nguyễn Tính 15/10/2002 Kinh Đồng Tháp
Tổ 14, khóm Tân Hùng, phường 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
087202013106 0972883544

55 Phạm Thị Cẩm Tú 13/7/2002 Kinh Đồng Tháp

Ấp Hòa Thành,

xã Bình Ninh, 

tỉnh Đồng Tháp

082302011444 0368051003

56 Hồ Minh Tú 06/02/2002 Kinh Đồng Tháp
1455/3 Tỉnh lộ 10, phường Tân 

Tạo, TP. Hồ Chí Minh
082202002102 0708807340

57 Nguyễn Lê Cát Tường 04/8/2000 Kinh Đồng Tháp

Số 123, ấp Phú Long, xã Tân 

Dương,

 tỉnh Đồng Tháp

087300012902 0703441367

58 Đinh Văn Thông 01/7/2000 Kinh Đồng Tháp
307/2, ấp Long Khành, xã Hòa 

Long, tỉnh Đồng Tháp
087200018858 0939323598

59 Nguyễn Ngọc Minh Thơ 27/11/2002 Kinh Đồng Tháp
KP Phú An, phường Nhị Quý, tỉnh 

Đồng Tháp
082302004374 0827253470

60 Lý Ngọc Thuy 03/01/2022 Kinh Đồng Tháp
Ấp 1, xã Bình Phú, tỉnh Đồng 

Tháp
082302015403 0913753953
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61 Bùi Thị Minh Thùy 22/9/2001 Kinh Đồng Tháp
Tổ 15, ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ 

Quý, tỉnh Đồng Tháp
087301003380 0333726249

62 Trần Thùy Trang 15/4/1999 Kinh Ninh Bình
Ấp 4, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng 

Tháp
037199005220 0377988813

63 Trần Thị Quế Trân 14/3/2002 Kinh Đồng Tháp
Ấp Hữu Lợi, xã Bình Trưng, tỉnh 

Đồng Tháp
082302014515 0706534676

64 Nguyễn Bảo Trung 04/11/2003 Kinh Đồng Tháp
557, KP2, phường Phú Khương, 

tỉnh Vĩnh Long
087203016704 0347933722

65 Lê Võ Thảo Uyên 03/5/2001 Kinh Đồng Tháp
Số 147 Hòa Đông, phường. Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
087301001525 0582631059

66 Ngô Trần Tú Uyên 15/8/1996 Kinh Đồng Tháp
12A1 Lý Thường Kiệt, tổ 3, KP20, 

P. Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp
082196004750 0854065385

67 Nguyễn Ngọc Khánh Vy '12/4/2002 Kinh Đồng Tháp
Ấp Mỹ Lương, xã Long Tiên, tỉnh 

Đồng Tháp
082302001096 0832466595

68 Lê Thị Nhật Vy 27/11/2000 Kinh Đồng Tháp
Ấp Bình Hòa B, xã Bình Trưng, 

tỉnh Đồng Tháp
082300015635 0347940511

8


